
• �Đợt nóng là nói đến hiện tượng nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ trên 31oC, liên tục diễn ra ở một 
khu vực cụ thể trong mùa hè và là hiện tượng thời tiết có thể gây ra các bệnh như say nắng.

 �Khi cần thiết, lắp đặt thêm các thiết 
bị làm mát cục bộ như máy điều hòa 
không khí di động.
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

40 26.6 27.6 28.5 29.5 30.4 31.4 32.4 33.3 34.3 35.3 36.2 37.2 38.2

45 27.1 28.1 29.0 30.0 31.0 32.0 32.9 33.9 34.9 35.9 36.9 37.8 38.8

50 27.6 28.6 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.4 36.4 37.4 38.4 39.4

55 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0

60 28.4 29.4 30.4 31.4 32.4 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5

65 28.9 29.9 30.9 31.9 32.9 33.9 34.9 35.9 36.9 38.0 39.0 40.0 41.0

70 29.3 30.3 31.3 32.3 33.3 34.3 35.4 36.4 37.4 38.4 39.5 40.5 41.5

75 29.7 30.7 31.7 32.7 33.7 34.8 35.8 36.8 37.8 38.9 39.9 40.9 42.0

80 30.0 31.1 32.1 33.1 34.1 35.2 36.2 37.2 38.3 39.3 40.4 41.4 42.4

85 30.4 31.4 32.5 33.5 34.5 35.6 36.6 37.7 38.7 39.7 40.8 41.8 42.9

90 30.8 31.8 32.9 33.9 34.9 36.0 37.0 38.1 39.1 40.2 41.2 42.3 43.3

쉼터

 �Trang web của Cơ quan An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Hàn Quốc ➞ Giới thiệu doanh nghiệp
 ➞ Sức khỏe nghề nghiệp ➞ Biến đổi khí hậu ➞ Dự báo tác động của đợt nắng nóng (sử dụng mã QR). 
 Xác nhận ứng dụng Thông báo thời tiết của Cục khí tượng Hàn Quốc.

 �Đo lường nhiệt độ cơ thể cảm nhận bằng nhiệt ẩm kế được cung cấp tại nơi làm việc 
có tiếp xúc với nhiệt độ cao (sử dụng mã QR)

Thiết bị tính 
toán nhiệt độ 
cơ thể cảm 

nhận



Danh sách kiểm tra phòng 
ngừa bệnh liên quan đến nhiệt

DANH MỤC CÁ NHÂN TỰ CHẨN ĐOÁN Có Không

Môi trường
làm việc

1. Bạn có làm việc ngoài trời nắng nóng hay dưới ánh nắng trực tiếp?

2. �Bạn có làm việc trong nhà ở môi trường nóng với nguồn nhiệt như nhiệt bức xạ 
không?

3. �Bạn có tham gia các hoạt động thể chất mạnh mẽ trong môi trường nóng bức 
trong nhà hay ngoài trời không?

Chuẩn bị trước

4. �Bạn có thường tiến hành kiểm tra sơ bộ về nhiệt độ, tình trạng sức khỏe, việc 
tuân thủ ba quy tắc cơ bản và các biện pháp sơ cứu trong trường hợp khẩn cấp 
không?
- ��Nơi làm việc trong nhà có được lắp đặt điều hòa không khí cục bộ và thông gió thường 

xuyên để ngăn chặn không khí nóng bị ứ đọng không?
* Các thiết bị lưu thông không khí, quạt, máy làm mát, điều hòa di động, v.v.

5. �Bạn đã chỉ định một người chịu trách nhiệm quản lý các rủi ro và triệu chứng 
bệnh liên quan đến nhiệt, thực hiện ba quy tắc cơ bản và đề xuất ý kiến ​​về việc 
cải thiện môi trường làm việc chưa?

6. �Bạn có đang đào tạo cho công nhân tiếp xúc với sóng nhiệt thông qua TBM, v.v. 
về các rủi ro và triệu chứng của bệnh liên quan đến nhiệt cũng như quy trình ứng 
phó không?

CÁC BIỆN 
PHÁP ỨNG 

PHÓ VỚI ĐỢT 
NÓNG

7. �Nhiệt kế và ẩm kế có được cung cấp tại khu vực làm việc của công nhân không 
và họ có thường xuyên kiểm tra nhiệt độ không?
* (Ngoài trời) Kiểm tra ứng dụng cảnh báo thời tiết của Cục Khí tượng Hàn Quốc. 

(Trong nhà) �Kiểm tra hệ thống tính toán nhiệt độ cơ thể cảm nhận của Cơ quan An toàn 
và Sức khỏe Nghề nghiệp Hàn Quốc (mã QR)

8. �Người phụ trách có kiểm tra các yếu tố nguy cơ cá nhân của người lao động tiếp 
xúc với đợt nắng nóng như tình trạng sức khỏe, cường độ làm việc và việc họ có 
trang bị thiết bị làm lạnh hay không?

9. �Người phụ trách có đang theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng* của bệnh liên 
quan đến nhiệt ở các nhóm dễ mắc bệnh liên quan đến nhiệt và những người lao 
động làm công việc cường độ cao không?
* Sốt, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, chuột rút, đổ mồ hôi, buồn nôn, mệt mỏi, v.v. 

10. �Bạn có tuân thủ ba quy tắc cơ bản, tuân thủ các mẹo ứng phó từng bước với 
các đợt nắng nóng và hành động ngay lập tức trong trường hợp xảy ra tai nạn 
không?

* �(Trong nhà) �Kiểm tra hệ thống điều hòa không khí cục bộ, các biện pháp thông gió định 
kỳ và cung cấp thiết bị làm lạnh

11. �Có thể dừng công việc ngay lập tức khi người lao động yêu cầu ngừng làm việc 
do mối nguy hiểm sắp xảy ra, chẳng hạn như lo ngại về bệnh liên quan đến 
nhiệt không?

Danh sách kiểm tra này được xây dựng và cung cấp để giúp người sử dụng lao động xác định trước 
các yếu tố rủi ro tiềm ẩn do đợt nắng nóng tại nơi làm việc và thiết lập kế hoạch giải quyết các nguy cơ.
Nếu có nguy cơ mắc bệnh liên quan đến nhiệt do tiếp xúc với các đợt nắng nóng, vui lòng sử dụng 
danh sách kiểm tra phòng ngừa bệnh liên quan đến nhiệt để cải thiện môi trường làm việc, tuân theo 
ba quy tắc cơ bản và ứng phó khẩn cấp trong trường hợp xảy ra sự cố.


